90 câu hỏi - đáp, tình huống pháp luật dành cho học viên Trung tâm học tập cộng đồng
Chủ đề 1. Chính sách của nhà nước đối với một số đối tượng  (15 câu)

Chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người được trợ giúp pháp lý.  
Chủ đề 2. Đăng ký hộ tịch (13 câu)

Giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch; thẩm quyền đăng ký hộ tịch; Các giấy tờ cá nhân xuất trình khi đăng ký hộ tịch; Ủy quyền đăng ký hộ tịch; đăng ký khai sinh, đăng ký khai sinh quá hạn; đăng ký khai tử; đăng ký việc nuôi con nuôi; thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.
Chủ đề 3. Bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (10 câu)
Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia; trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ quốc phòng và an ninh quốc gia; các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quốc phòng.
Chủ đề 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (10 câu)
Nội dung và hình thức công khai để dân biết; những nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp và hình thức thực hiện; những nội dung dân bàn, biểu quyết và hình thức thực hiện; những nội dung dân tham gia ý kiến và hình thức thực hiện; những nội dung nhân dân giám sát và hình thức thực hiện.
Chủ đề 5. An toàn giao thông (10 câu)
Quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ và hệ thống báo hiệu đường bộ, quy tắc khi tham gia giao thông đường thủy; các hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.
Chủ đề 6. Vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (12 câu)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống; quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch; trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện; trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra.
Chủ đề 7. Thi hành án (10 câu)
Thi hành án treo: Nghĩa vụ của người được hưởng án treo; kiểm điểm người được hưởng án treo; Nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo của Ủy ban nhân dân cấp xã; trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo. 

Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ: Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ; Nhiệm vụ giám sát, giáo dục người chấp hành án của Ủy ban nhân dân cấp xã; nghĩa vụ của người chấp hành án;  kiểm điểm người chấp hành án; trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo.

Chủ đề  8. Xử lý vi phạm hành chính (10 câu)

Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính; xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính; thời hiệu xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả; các biện pháp xử lý hành chính khác. 

CHỦ ĐỀ 1.

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG  (15 câu)
1. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định chế độ ưu đãi đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị cho biết những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng?

Trả lời:

Việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần ng​ười có công với nư​ớc và gia đình họ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nư​ớc và toàn xã hội. Theo quy định tại Điều 2 của Pháp lệnh ưu đãi ngư​ời có công với cách mạng
 thì những người được hưởng chế độ ưu đãi bao gồm 2 nhóm đối tượng, cụ thể:

- Nhóm 1 là những người có công với cách mạng, gồm:
+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
+ Liệt sĩ;
+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
+ Bệnh binh;
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
+ Người có công giúp đỡ cách mạng.
- Nhóm 2 là thân nhân của người có công với cách mạng (người ở nhóm 1).
2. Tôi được biết người có công với cách mạng và thân nhân của họ được hưởng các chế độ ưu đãi, tuy nhiên tôi không biết cụ thể đó là những chế độ ưu đãi nào. Đề nghị cho biết rõ?

Trả lời:

Người có công với cách mạng và thân nhân được Nhà nước, xã hội quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước qua từng thời kỳ; phù hợp với pháp luật và chính sách chung của Nhà nước; phù hợp với công lao và hoàn cảnh của người hưởng chế độ. Theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh ưu đãi ngư​ời có công với cách mạng thì tùy từng đối tượng sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi sau:

- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần;

- Bảo hiểm y tế;
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng;
- Được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.
3. Cô Lan và chồng đều là công chức. Năm nay cả hai cô chú cùng về hưu theo quy định của Nhà nước. Chồng cô Lan được Chi hội người cao tuổi ở địa phương mời gia nhập Hội, còn cô Lan thì không được mời. Khi hỏi lý do, các bác trong Chi hội nói cô Lan chưa “đủ tuổi” là người cao tuổi, nhưng nếu cô muốn tham gia thì Chi hội sẵn sàng kết nạp. Cô Lan băn khoăn không rõ pháp luật nước ta quy định bao nhiêu tuổi thì được coi là người cao tuổi? Người cao tuổi có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:

Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Luật người cao tuổi (Điều 2) quy định: người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Trong trường hợp của cô Lan, hai vợ chồng là công chức, cùng về hưu theo quy định của Nhà nước, như vậy chồng cô 60 tuổi và cô Lan 55 tuổi. Theo quy định của Luật người cao tuổi, chồng cô Lan đủ tuổi là người cao tuổi, còn cô Lan thì chưa. Tuy nhiên, Điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam quy định đối với người từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi nếu tự nguyện tham gia Hội thì cũng được công nhận là hội viên.

Người cao tuổi  có các quyền và nghĩa vụ sau (Điều 3 Luật Người cao tuổi):

- Về quyền:

+ Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ;

+ Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn;

+ Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật người cao tuổi và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi;

+ Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi;

+ Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp;

+ Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác;

+ Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Về nghĩa vụ: 

+ Nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Do nhịp sống xã hội, sự đô thị hóa đang ngày càng cuốn người lao động trẻ vào vòng xoáy kiếm sống tất bật hơn, thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên có một thực tế là một bộ phận người cao tuổi phải sống cô độc, không được con cháu chăm lo, phụng dưỡng. 

Vậy trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: 

Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, giao tiếp, học tập của người cao tuổi. 

Chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ không chỉ là đạo lý truyền thống của dân tộc ta mà còn là trách nhiệm, bổn phận và quyền của người con, người cháu được pháp luật quy định. Điều 10 Luật người cao tuổi xác định cụ thể người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi thực hiện theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Theo đó, gia đình người cao tuổi có trách nhiệm chủ yếu trong việc phụng dưỡng người cao tuổi. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.  

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể phải sắp xếp nơi ở phù hợp với điều kiện sức khoẻ, tâm lý của người cao tuổi; chu cấp về kinh tế; thanh toán chi phí điều trị và chăm sóc y tế, động viên khi người cao tuổi ốm đau; mai táng khi người cao tuổi chết; đồng thời phải cùng nhau hợp tác trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.

Trong trường hợp người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi thì uỷ nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng phải được người cao tuổi đồng ý. Việc ủy nhiệm chăm sóc người cao tuổi được thực hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ. Cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết theo hợp đồng dịch vụ với người uỷ nhiệm. Người cao tuổi có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng thay đổi cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc mình.

Nhà nước cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng trên tham gia phụng dưỡng người cao tuổi.

5. Sức khỏe là vấn đề phải được quan tâm hàng đầu đối với người cao tuổi. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ?

Trả lời:

Xuất phát từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cũng như khả năng đáp ứng của các cơ sở y tế hiện nay, Luật người cao tuổi đưa ra quy định về ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi, cụ thể:

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám trước người bệnh khác, trừ bệnh nhân cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng;

- Bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị nội trú.

Để thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi, Luật người cao tuổi quy định các bệnh viện, trừ bệnh viện chuyên khoa nhi, có trách nhiệm sau đây:

- Tổ chức khoa lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi; 

- Phục hồi sức khoẻ cho người bệnh là người cao tuổi sau các đợt điều trị cấp tính tại bệnh viện và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc tại gia đình;

- Kết hợp các phương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại, hướng dẫn các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ở tuyến y tế cơ sở đối với người bệnh là người cao tuổi.

Về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, Điều 13 Luật người cao tuổi quy định về việc giao cho trạm y tế xã, phường, thị trấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi như hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ; khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn cho người cao tuổi; phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi; cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ việc đưa người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã, phường, thị trấn.

6. Ở xóm tôi có bà An năm nay hơn 70 tuổi, thuộc hộ gia đình nghèo lại không có người thân thích. Tuy đã già yếu, nhưng hàng ngày bà vẫn phải ra chợ bán mớ rau, cọng hành để kiếm sống. Tôi biết Nhà nước đã có nhiều chính sách trong việc chăm lo cho người cao tuổi nhưng không rõ có những chính sách hay chế độ nào hỗ trợ cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn như bà An ở xóm tôi không?

Trả lời:

Bên cạnh những chính sách và các hoạt động cụ thể chăm sóc về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, Nhà nước ta còn đặt ra chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi (được quy định từ Điều 17 đến Điều 20 Luật Người cao tuổi). 

Người cao tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội bao gồm:

- Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp nêu trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

Chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi được quy định cụ thể như sau:

- Người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

- Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây: 

+ Trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; 

+ Cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày; 

+ Được hưởng bảo hiểm y tế; 

+ Cấp thuốc chữa bệnh thông thường; 

+ Cấp dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;

+ Mai táng khi chết. 

Người cao tuổi thuộc diện trên nếu có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, được hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Như vậy, bà An ở xóm của bạn thuộc đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi của Nhà nước.
7. Tôi được biết vào năm 2010, Nhà nước đã ban hành Luật người khuyết tật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để những người khuyết tật như tôi hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, Nhà nước đã đề ra nhiều chính sách tạo điều kiện cho người khuyết tật được học văn hóa, học nghề, tìm việc làm. Đề nghị cho tôi biết cụ thể các chính sách đó?  

Trả lời:

 Trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, người khuyết tật luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội chăm sóc và giúp đỡ. Luật người khuyết tật được Quốc hội thông qua năm 2010 đã quy định các chính sách liên quan đến người khuyết tật trong đó có lĩnh vực giáo dục, dạy nghề và việc làm. Cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực giáo dục 

Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng. Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia.  

- Trong lĩnh vực dạy nghề và việc làm 

Nhà nước bảo đảm cho người khuyết tật các điều kiện, cơ hội thuận lợi trong việc học nghề, có việc làm, góp phần bảo đảm cuộc sống. Theo đó, Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác; tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật.

Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội; được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 

Luật người khuyết tật cũng quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. 
8. Chị Vân bị khuyết tật ở chân do tai nạn lao động. Chị được cán bộ của Trạm y tế định kỳ đến hướng dẫn phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe, đồng thời được tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở địa phương. Chị muốn tìm hiểu kỹ hơn về chính sách của Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe?

Trả lời: 

Để tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, Luật người khuyết tật quy định cụ thể việc chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật như sau:

Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người khuyết tật tại nơi cư trú được giao cho trạm y tế cấp xã, theo đó, trạm y tế có trách nhiệm triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người khuyết tật; khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho người khuyết tật. 

Người khuyết tật được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Người khuyết tật là người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí đi lại và chi phí điều trị trong thời gian điều trị bắt buộc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật; uu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; tư vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; xác định khuyết tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và chỉnh hình, phục hồi chức năng phù hợp; thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

Để phục hồi chức năng cho người khuyết tật, Nhà nước quan tâm bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng công lập; đồng thời còn quy định các điều kiện bảo đảm cho người khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

9. Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách miễn giảm dịch vụ xã hội dành cho người khuyết tật, trong đó có dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch và giao thông. Đề nghị cho biết các mức miễn, giảm cụ thể?

Trả lời:

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành hệ thống chính sách, pháp luật trợ giúp người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật từng bước được cải thiện. Theo Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật thì người khuyết tật được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch và giao thông công cộng như sau:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn và người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu là 50% giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao như: bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; nhà hát, rạp chiếu phim; các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao trong nước; các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe buýt. Bên cạnh đó, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện sau: giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định.
Để được miễn, giảm giá vé và giá dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật. Phía các đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện. Phương án trợ giúp phải được thông báo tại các nhà ga, bến đón, trả khách những nơi dễ thấy.     

10. Hiện nay rất ít công trình phục vụ cộng đồng như bệnh viện, trường học, chung cư hay công viên, siêu thị… có những hạng mục hỗ trợ người khuyết tật; còn nếu có thì lại không đủ chuẩn, chưa tạo thuận lợi cho người khuyết tật sử dụng. 

Xin hỏi quy định của Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công trình công cộng?

Trả lời:

Nhằm tạo điều kiện bảo đảm để người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công trình công cộng, Luật người khuyết tật quy định việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội phải tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận. Quy định này còn tạo bước đột phá mới trong việc xóa bỏ rào cản về vật chất, xã hội đối với người khuyết tật, bảo đảm quyền bình đẳng của người khuyết tật trong tham gia các hoạt động xã hội để họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng.

Nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội được xây dựng trước đây chưa bảo đảm các điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật phải được cải tạo, nâng cấp để bảo đảm điều kiện tiếp cận theo lộ trình sau:

- Đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, các công trình công cộng sau đây phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật: 

+ Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước;

+ Nhà ga, bến xe, bến tàu;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Cơ sở giáo dục, dạy nghề; 

+ Công trình văn hóa, thể dục, thể thao.

- Đến ngày 01 tháng 01 năm 2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

Hiện nay, Bộ xây dựng đã ban hành bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng các công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng như Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Tiêu chuẩn về Nhà và công trình, đường và hè phố, nhà ở đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

11. Gia đình anh Đồng thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh hay nói với nhau chỉ mong cả nhà mạnh khỏe, vì nếu ốm đau thì cũng không có tiền mà đi bệnh viện. Vừa rồi anh nghe cán bộ xã phổ biến là Nhà nước có chế độ hỗ trợ người nghèo trong việc khám, chữa bệnh. Anh không rõ gia đình anh có thuộc diện được hưởng chế độ đó không ? Nếu được thì các chế độ hỗ trợ cụ thể như thế nào ?

Trả lời:

Ngày 15/10/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo
, theo đó, các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước từ trạm y tế xã đến bệnh viện và viện có giường bệnh tuyến Trung ương thực hiện chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định trên gồm:

- Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo (Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015).

- Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

- Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

Như vậy, nếu gia đình anh Đồng thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành thì gia đình anh thuộc đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Chế độ hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.

- Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

- Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

12. Vợ chồng chị Hoài không có nghề nghiệp ổn định, ruộng vườn cũng không có nên quanh năm đi làm thuê kiếm sống. Các chị ở Chi hội phụ nữ khuyên chị Hoài nên vay vốn ưu đãi dành cho người nghèo để đầu tư vào chăn nuôi, như thế mới có điều kiện cải thiện cuộc sống. Nghe vậy, chị Hoài rất mừng. Chị muốn biết cụ thể chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo như thế nào ?

Trả lời:

Tín dụng đối với người nghèo là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo, ổn định xã hội.

Người vay là hộ nghèo phải có địa chỉ cư trú hợp pháp và phải có trong danh sách hộ nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ, được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập thành danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Vốn vay được sử dụng vào các việc sau :

- Mua sắm vật tư, thiết bị; giống cây trồng, vật nuôi; thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh;

-  Góp vốn thực hiện các dự án hợp tác sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập.

Hộ nghèo khi vay vốn không phải thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc vay vốn. Người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay và phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

Ngân hàng Chính sách xã hội là ngân hàng thực hiện cho vay ưu đãi đối với người nghèo.

13. Gia đình tôi hiện sinh sống tại một xã miền núi. Qua phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết Nhà nước ta có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn. Vậy cụ thể chính sách đó như thế nào?  

Trả lời:

Để thực hiện thành công công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam, Nhà nước ta đã và đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Quyết định trên thì đối tượng hỗ trợ là người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Mục tiêu của chính sách trên là nhằm hỗ trợ đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; đồng thời, hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao.

Phương thức hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo bằng tiền hoặc hiện vật.  Hỗ trợ bằng tiền mặt để các đối tượng thụ hưởng chính sách chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng hộ; hỗ trợ bằng hiện vật cho sản xuất và đời sống của các hộ nghèo; có thể lựa chọn trong danh mục sau: giống cây trồng; giống vật nuôi; thuốc thú y; muối iốt.

Định mức kinh phí hỗ trợ như sau: 

- Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm.

- Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm.

Căn cứ danh sách người nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã vùng khó khăn lập, xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức hỗ trợ và danh mục hỗ trợ cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

14. Nhà bác Nam và nhà bà Loan đang tranh chấp về quyền sử dụng lối đi chung. Có người quen khuyên bác nên nhờ luật sư tư vấn nhưng bác nghĩ mời luật sư chắc là tốn kém trong khi kinh tế gia đình cũng không dư dả gì; người khác lại  nói bác nên nhờ Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh giúp đỡ vì bác là thương binh thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Bác băn khoăn không rõ trợ giúp pháp lý là gì ? Bác có thuộc diện được hưởng trợ giúp và việc tranh chấp của nhà bác có được giúp đỡ giải quyết không? 

Trả lời: 

Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách xã hội thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, đặc biệt là những người nghèo, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý bình đẳng trong việc tiếp cận với các dịch vụ pháp lý. Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, thể hiện tính ưu việt của pháp luật và của chế độ ta. 

Theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý (Điều 10) và Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (Điều 2) thì người được trợ giúp pháp lý bao gồm: 
- Người nghèo theo chuẩn nghèo do Nhà nước quy định;
- Người có công với cách mạng (trong đó có thương binh);
- Người già từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa;

- Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;

- Trẻ em (người dưới 16 tuổi) không nơi nương tựa;

- Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 - Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo quy định tại Điều 5 Luật Trợ giúp pháp lý thì vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì bác Nam thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí và việc tranh chấp lối đi chung của nhà bác Nam là vụ việc được trợ giúp pháp lý.

15. Sau khi biết mình thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, bác Nam muốn hỏi rõ hơn mình phải làm những thủ tục gì để được trợ giúp pháp lý?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi  hành, khi có nhu cầu, người thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý thực hiện các thủ tục sau:

- Nộp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (đơn theo mẫu do tổ chức trợ giúp pháp lý cung cấp hoặc tự viết đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ). 

Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn yêu cầu thì người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm ghi các nội dung vào mẫu đơn, để họ tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu người có yêu cầu trợ giúp không đến được mà có người đại diện, người giám hộ đến thay thì người đại diện, người giám hộ ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn. Người đến thay phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của mình hoặc giấy uỷ quyền có ký xác nhận của người có yêu cầu. Người nộp đơn thay ghi rõ họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ cư trú và ký tên vào Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý.

Đơn được nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc địa điểm làm việc của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý) hoặc nộp trực tiếp cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bên ngoài trụ sở) hoặc được gửi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý qua thư tín hoặc bằng các hình thức khác.

- Nộp giấy tờ chứng minh là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (trong trường hợp của bác Nam thì nộp Giấy chứng nhận thương binh).
-  Cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc.
Người có yêu cầu phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có). Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý chỉ nhận đơn và bản sao (không cần chứng thực) các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý để lưu trữ trong hồ sơ vụ việc và không hoàn trả lại. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đề nghị người có yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu. Người có yêu cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.  

Sau khi nhận đủ các giấy tờ của người có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức trợ giúp pháp lý sẽ tiến hành trợ giúp pháp lý thông qua các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác. 

CHỦ ĐỀ 2 
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH (13 câu)
1. Xin cho biết giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch?

Trả lời:

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.

Giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch là căn cứ pháp lý xác nhận sự kiện hộ tịch của cá nhân đó.

Giấy tờ hộ tịch gồm: Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận kết hôn... Trong đó, Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

2. Chị H sinh con gái, do mổ đẻ nên phải nằm một chỗ. Chồng chị H là bộ đội hải quân, công tác ngoài đảo không về được. Hỏi Chị H có thể nhờ mẹ chồng đi đăng ký khai sinh cho con được không ? Khi đi đăng ký khai sinh phải mang theo giấy tờ gì ? Việc đăng ký khai sinh do cơ quan nào thực hiện ?

Trả lời: 

Theo Điều 14 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP)
, thời hạn đi khai sinh và trách nhiệm khai sinh quy định như sau: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em. Do đó, theo quy định trên vì chị H và chồng không thể đi khai sinh cho con nên mẹ chồng chị H có thể đi khai sinh cho cháu nội. Thời hạn khai sinh là 60 ngày, kể từ ngày sinh em bé.

Việc khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), nơi cư trú của người mẹ; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Khi đi đăng ký khai sinh cho cháu, bà cần mang theo Tờ khai, Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Tôi muốn nhận cháu mình làm con nuôi nhưng do điều kiện công tác, tôi không thể trực tiếp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Tôi có thể ủy quyền cho chị gái mình làm các thủ tục đó được không? Theo quy định của pháp luật thì trường hợp nào được ủy quyền đăng ký hộ tịch. 

Trả lời: 
Điều 10 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về ủy quyền đăng ký hộ tịch thì: Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

Quy định trên cho thấy, tất cả các trường hợp có yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay trừ các trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
Theo quy định tại Điều 10 việc đăng ký nuôi con nuôi phải do người nhận con nuôi trực tiếp thực hiện không thể ủy quyền cho người khác làm thay. Do đó bạn phải thu xếp thời gian để trực tiếp làm các thủ tục đăng ký nuôi con nuôi.

4. Một sáng vừa ngủ dậy, chị N phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà mình. Sau khi thông báo cho Công an xã, chị đem em bé về nhà nuôi và định đi khai sinh cho cháu nhưng chị sợ không có giấy chứng sinh thì không đăng ký khai sinh được. Xin hỏi thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi quy định thế nào? 

Trả lời: 

Theo  quy định tại Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản, một bảo giao cho người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ. 

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp các thông tin về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; nếu không có cơ sở để xác định ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh; nơi sinh là địa phương nơi lập biên bản; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi". Trong trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch căn cứ vào quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của con nuôi; trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi"; nội dung ghi chú này phải được giữ bí mật, chỉ những người có thẩm quyền mới được tìm hiểu.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi không phải là trẻ sơ sinh, thì việc lập biên bản và thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ em cũng được thực hiện tương tự như trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Khi đăng ký khai sinh, những nội dung liên quan đến khai sinh được ghi theo lời khai của trẻ; nếu trẻ không nhớ được thì căn cứ vào thể trạng của trẻ để xác định năm sinh, ngày sinh là ngày 01 tháng 01 của năm đó; họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam; những nội dung không xác định được thì để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi”.

5. Bà M đã lớn tuổi nhưng vẫn cố sinh thêm để kiếm một thằng cu sinh. Chẳng may khi sinh ra, vì mẹ quá tuổi sinh nở nên con yếu và chỉ sống được hai ngày sau khi sinh. Xin hỏi trong trường hợp này em bé có cần khai sinh cho em bé không?

Trả lời:
Điều 23 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh như sau: “Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử. Nếu cha, mẹ không đi khai sinh và khai tử, thì cán bộ tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký khai tử. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ “Trẻ chết sơ sinh”. 

Trường hợp của bà M, vẫn phải khai sinh và khai tử cho em bé. Tuy nhiên, nếu gia đình bà không đi khai sinh và khai tử thì cán bộ tư pháp hộ tịch sẽ tự  xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký khai tử.
6. Chị H sinh con đúng vào dịp Tết. Do mọi người trong gia đình bận rộn, chuẩn bị Tết, chồng lại công tác ở xa nên chị nghĩ để sau Tết khai sinh cũng được. Công việc nhiều, chị quên cả việc khai sinh cho con. Khi chồng chị về thăm và hỏi đặt tên con là gì chị mới nhớ chưa làm giấy khai sinh cho con, dù bé đã được 9 tháng. Xin hỏi thời hạn khai sinh quy định thế nào?  Nếu quá thời hạn quy định có thể đăng ký khai sinh được không?

Trả lời: 

Điều 14 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thời hạn đi khai sinh như sau: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con”

Việc sinh chưa đăng ký trong thời hạn quy định tại Điều 14 thì phải đăng ký theo thủ tục đăng ký quá hạn.

Ủy ban nhân dân cấp xã, nới có thẩm quyền đăng ký khai sinh thực hiện đăng ký khai sinh quá hạn, cụ thể là:
Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người mẹ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh quá hạn.

Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh quá hạn.

Trong trường hợp người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn cho mình, thì có thể đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú.

Dù con chị đã 09 tháng tuổi nhưng chị H vẫn phải đăng ký khai sinh cho con. Việc đăng ký khai sinh được thực hiện theo thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn.

7. Xin cho biết thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn quy định thế nào?

Trả lời: 

Điều 45 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn như sau:

Người đi đăng ký khai sinh quá hạn phải nộp Tờ khai, giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh. 

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 5 ngày.

Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch, quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì  quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

8. Do thương các em sớm mồ côi cha, mẹ, chị H đã dành cả tuổi trẻ của mình để cáng đáng việc gia đình, chăm lo nuôi nấng, dạy dỗ các em. Khi các em đã lớn và đã có gia đình, nhìn lại chị H cũng đã ngoài 40 tuổi. Chị muốn nhận một trong những đứa con của cô em thứ ba làm con nuôi. Xin hỏi thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi và thủ tục nhận con nuôi quy định thế nào?

Trả lời:

Luật nuôi con nuôi quy định thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi và Trình tự đăng ký việc nuôi con nuôi như sau: 

Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi (Khoản 1, Điều 9):  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có: 

a. Đơn xin nhận con nuôi;

b. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 

c. Phiếu lý lịch tư pháp; 

d. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; 

đ. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi.
Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:

a) Giấy khai sinh;

b) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

c) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng; 

d) Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự;

đ) Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình do cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập.

Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó. 

Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú. Trường hợp chị H là bác ruột nhận cháu làm con nuôi, thì theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của chị H thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.
Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày. 

Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có mặt. Công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày.

9. Chị T đã lớn tuổi không lập gia đình. Chị nhận cháu N- 3 tuổi ở trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi làm con nuôi. Trong Giấy khai sinh của cháu N phần khai về cha mẹ  còn để trống. Xin hỏi chị T phải làm những thủ tục gì để ghi tên mình trong phần ghi về cha mẹ trong giấy khai sinh của cháu T?
Trả lời: 

Theo Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi quy định: “Trường hợp con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi mà phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh đang lưu giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã còn để trống, thì căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, công chức tư pháp – hộ tịch ghi bổ sung các thông tin của cha mẹ nuôi vào phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; tại cột ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi”.

Để được ghi tên mình trong phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của cháu N, chị T cần mang Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và Giấy khai sinh của cháu N đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp Giấy khai sinh và đang lưu giữ Sổ đăng ký khai sinh để công chức tư pháp – hộ tịch ghi bổ sung các thông tin của cha mẹ nuôi vào phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi.  

10. Anh N được cho đi làm con nuôi từ nhỏ. Khi trưởng thành anh cố tìm hiểu và được biết cha mẹ ruột của mình vẫn còn và đang sống ở tỉnh T. Anh muốn biết anh có thể nhận cha, mẹ ruột của mình không? Pháp luật quy định về thủ tục nhận cha, mẹ như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, anh N có thể nhận cha, mẹ ruột của mình, nếu cha mẹ anh còn sống vào vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.
Theo Điều 33 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, thì : Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con quy định như sau: 

-  Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

+  Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

+  Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

-  Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

11. Xin cho biết phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch?
Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch bao gồm: 
- Thaỵ đổi họ, tên, chữ đêm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhận có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

- Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

- Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

- Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

- Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

- Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

12. Cơ quan nào có thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch?
Trả lời: 

Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP  như sau: 
- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

13. Cường sinh năm 1994. Để con được đi học sớm, cha, mẹ Cường đã khai Cường sinh năm 1992. Vì thế trong Bằng tốt nghiệp của Cường ghi năm 1992. Theo bản chính Giấy khai sinh Cường sinh năm 1994. Cường muốn điều chỉnh lại năm sinh cho thống nhất giữa Giấy khai sinh và các giấy tờ khác. Xin hỏi Cường phải đến đâu để thực hiện việc điều chỉnh lại các giấy tờ hộ tịch. Thủ tục điều chỉnh giấy tờ hộ tịch như thế nào? 
Trả lời: 

Điều 39, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, quy định về việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác như sau: 

- Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

- Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

- Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.

CHỦ ĐỀ 3

BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI (10 câu)

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia được quy định như thế nào?

Trả lời:
An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng và là quyền cao quý của công dân. Theo Điều 17, Luật An ninh quốc gia năm 2004, công dân có các quyền và nghĩa vụ trong bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

- Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Phát hiện, kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia. 

- Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia nơi gần nhất.

- Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. 

- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

2. Do bị xúi giục, lôi kéo, đồng thời mờ mắt trước khoản tiền lớn T đã chấp thuận và tiến hành treo các khẩu hiệu chống phá Đảng và nhà nước tại các địa điểm công cộng; thực hiện in và phát tán các truyền đơn có nội dung kích động, chống phá nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ T. Xin hỏi  hành vi của T có thể bị xử lý như thế nào?

Trả lời:
T đã thực hiện những hành vi tuyên truyền nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: treo khẩu hiệu ở những địa điểm công cộng, thực hiện in và phát tán những truyền đơn có nội dung vu cáo Đảng và nhà nước. Đây là những hành vi có tính nguy hiểm cao cho an ninh quốc gia, dẫn đến những hậu quả xấu như: làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước, phá hoại sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, T có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 88, Bộ Luật Hình sự:

“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

A) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

B) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.”

3. Trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ quân sự của công dân được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.

Công dân nam, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nơi cư trú, có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công dân nữ có chuyên môn cần cho quân đội, trong thời bình, phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và được gọi huấn luyện; nếu tự nguyện thì có thể được phục vụ tại ngũ. Trong thời chiến theo quyết định của Chính phủ, công dân nữ được gọi nhập ngũ và đảm nhiệm công tác thích hợp.

Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc kê khai lý lịch và những yếu tố cần thiết khác theo quy định của pháp luật của người trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, để cơ quan quân sự địa phương quản lý và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

· Đối tượng phải đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo quy định của Điều 7, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP về đăng ký nghĩa vụ quân sự thì các đối tượng sau đây phải đăng ký nghĩa vụ quân sự:

- Công dân nam giới từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi.

- Phụ nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn cần phục vụ cho quân đội. Danh mục ngành, nghề chuyên môn do phụ nữ đảm nhiệm cần phục vụ cho quân đội do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tuy nhiên, người đang bị Toà án tước quyền phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người bị phạt tù hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ thì chưa được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Khi hết thời hạn mà pháp luật quy định thì những đối tượng trên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, những người sau đây được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự (Điều 9, Nghị định 83/2001/NĐ-CP) :
- Công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng đang phục vụ trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Người đang phục vụ trong các cơ quan, đơn vị Công an nhân dân.

- Người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính khác theo danh mục bệnh tật do Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

4. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, khi công dân di chuyển chỗ ở hoặc được gọi vào học tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì phải thực hiện việc đăng ký lại nghĩa vụ quân sự như thế nào?

Trả lời: 

Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi di chuyển chỗ ở được pháp luật quy định như sau:

· Di chuyển chỗ ở trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:

Theo Điều 24, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP thì người sẵn sàng nhập ngũ hoặc quân nhân dự bị, trước khi di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện, phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú để xoá tên trong sổ đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày đến nơi cư trú mới, người sẵn sàng nhập ngũ hoặc quân nhân dự bị phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú và giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký vào sổ đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi có người sẵn sàng nhập ngũ hoặc quân nhân dự bị chuyển đi, chuyển đến phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện về sự thay đổi này theo thủ tục mà pháp luật quy định.

· Di chuyển chỗ ở ngoài phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:

Theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP thì người sẵn sàng nhập ngũ hoặc quân nhân dự bị, trước khi di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác, phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi đang cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú, xin giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Khi chuyển đến nơi cư trú mới, trong thời hạn mười ngày phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú mới để đăng ký chuyển đến. 

· Đăng ký lại nghĩa vụ quân sự khi được gọi vào học tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học:

Theo Khoản 2, Điều 25, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP thì người sẵn sàng nhập ngũ hoặc quân nhân dự bị, khi được gọi vào học tại các trường: Dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chuyển giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự đến trường để nhà trường quản lý và báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi nhà trường đặt trụ sở. 

Trong thời hạn ba tháng sau khi tốt nghiệp, người sẵn sàng nhập ngũ hoặc quân nhân dự bị phải chuyển giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú mới. 

5. Hành vi trốn tránh đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý theo pháp luật như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định của pháp luật, hành vi trốn tránh đăng ký nghĩa vụ quân sự tùy theo mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự:

· Xử lý vi phạm hành chính:

Theo Điều 6, Nghị định số 151/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng thì hành vi trốn tránh đăng ký nghĩa vụ quân sự bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi không chấp hành đúng quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự mà người đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không chấp hành đúng những quy định về đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký vắng mặt dài hạn, đăng ký nghĩa vụ quân sự riêng, đăng ký ngạch dự bị sau khi xuất ngũ, phục viên và đăng ký giải ngạch dự bị theo quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

- Ngoài việc bị xử phạt, người vi phạm còn buộc phải chấp hành các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

· Xử lý vi phạm hình sự:

Theo Điều 259 – Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự - Bộ luật Hình sự  thì người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

- Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;

- Phạm tội trong thời chiến;

- Lôi kéo người khác phạm tội.

6. Hiện nay tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp trung cấp nghề và đang công tác tại một nhà máy cơ khí. Tôi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian trước, do học trung cấp nghề nên tôi được hoãn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, từ sau khi tốt nghiệp và đi làm, hoàn cảnh gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, bản thân tôi là lao động duy nhất trong gia đình, trực tiếp nuôi dưỡng mẹ già bị ốm và một em trai chưa đến tuổi trưởng thành. Xin hỏi: tôi có thể tiếp tục được hoãn gọi nhập ngũ không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.
Tuy nhiên, nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân trong học tập, lao động, pháp luật quy định những trường hợp được hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29, Luật Nghĩa vụ quân sự
 thì các trường hợp sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

- Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

- Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

- Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

- Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

- Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Đối với trường hợp của bạn, mặc dù vẫn ở trong độ tuổi được gọi nhập ngũ, nhưng do bạn là lao động duy nhất trong gia đình, trực tiếp nuôi dưỡng những người khác trong gia đình không có khả năng lao động nên bạn có quyền được tạm hoãn việc gọi nhập ngũ trong thời bình.

7.  Không muốn con trai mình thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông Q đã cấm con không được đi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thậm chí, ông còn tìm cách cho con trốn khỏi địa phương để ngăn cản các cơ quan có thẩm quyền gặp được con mình. Xin hỏi: hành vi của ông Q có thể bị xử lý như thế nào?

Trả lời: 
Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao quý và thiêng liêng của công dân. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức phải tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trách nhiệm với tổ quốc của mình. Mọi hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân đều là vi phạm pháp luật. 

Điều 262 Bộ Luật Hình sự quy định về tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

“1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.”

Như vậy, với những hành vi ngăn cấm con đi khám sức khỏe, tổ chức cho con trốn khỏi địa phương, ông Q có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

8. Dân quân tự vệ có nhiệm vụ gì trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, an ninh quốc gia và xây dựng đất nước? Công dân trong độ tuổi nào có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ của công dân trong thời bình?

Trả lời: 
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ.

· Nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng đất nước:

Theo quy định tại Điều 8, Luật Dân quân tự vệ thì dân quân tự vệ có những nhiệm vụ sau đây:

- Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở.

- Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

· Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ:

Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ.

9. Hiện nay tôi 30 tuổi, đã tham gia vào lực lượng dân quân nòng cốt của xã được 2 năm. Theo tôi được biết thời gian tham gia dân quân tự vệ nòng cốt được pháp luật quy định là 4 năm. Tuy nhiên, sau một tai nạn lao động, sức khỏe của tôi có sự giảm sút rõ rệt. Xin hỏi tôi có thể thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ hay không?
Trả lời: 
Theo quy định tại Điều 10, Luật Dân quân tự vệ 2009 thì thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình là 04 năm.

Căn cứ tình hình thực tế, tính chất nhiệm vụ và yêu cầu công tác, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt có thể được kéo dài đối với dân quân không quá 02 năm, đối với tự vệ và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ có thể được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

Tuy nhiên, theo Điều 12, Luật Dân quân tự vệ, trong các trường hợp dưới đây, công dân được quyền thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trước thời hạn trong thời bình:

- Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. 

Như vậy, để được thôi trước thời hạn nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt, bạn cần phải xuất trình chứng nhận sức khỏe bị suy giảm, không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên đến Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

10.  Xin hỏi: theo quy định của pháp luật, hành vi tự ý chụp ảnh ở công trình quốc phòng có thể bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Công trình quốc phòng là cơ sở vật chất có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quốc phòng. Các công trình này cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh việc kẻ thù có thể khai thác thông tin quốc phòng, gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Điều 10 Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự quy định: “Việc cư trú, sản xuất, kinh doanh, ra vào, đi lại, quay phim, chụp ảnh và mọi hoạt động khác trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ và vành đai an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự phải tuân theo Quy chế của Chính phủ về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.”
Chính vì vậy, hành vi tự ý chụp ảnh ở các công trình quốc phòng là vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính với các mức như sau:

-Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ vành đai an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự không được phép của cấp có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ khu vực bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự không được phép của cấp có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ khu vực cấm của công trình quốc phòng và khu quân sự không được phép của cấp có thẩm quyền.

- Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm Điều này còn bị tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm.

CHỦ ĐỀ 4.

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN (10 câu)

1. Được chọn là một trong các xã thí điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã T đã từng bước triển khai các phương án về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Để giúp xã sớm hoàn thành lộ trình xây dựng Nông thôn mới, Ngân hàng chính sách xã hội của tỉnh hỗ trợ cho vay thêm 500 triệu đồng để xã xây dựng các cơ sở hạ tầng, đồng thời, yêu cầu chính quyền xã phải thực hiện nghiêm túc quy định về công khai các dự án, công trình đầu tư cũng như tiến độ thực hiện và phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án cho nhân dân trong xã được biết, nhằm bảo đảm dân chủ. Xin hỏi những nội dung nào cần công khai cho nhân dân biết?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, những nội dung công khai để dân biết bao gồm:
1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã.

2. Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

4. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

5. Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

6. Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã.

7. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

8. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định của Pháp lệnh.

9. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.

10. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

11. Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

2. Bác T ở thị trấn X rất phấn khởi khi được biết Ủy ban nhân dân thị trấn X đã quyết định thông qua kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo cũng như các phương thức và kết quả bình xét các hộ nghèo trong thị trấn. Bác rất muốn biết xem gia đình mình có thuộc diện hộ nghèo được bình xét hay không. Xin hỏi, bác có thể được biết kết quả việc bình xét này thông qua các hình thức nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về các hình thức công khai để dân biết:

- Những nội dung theo quy định của Pháp lệnh để dân biết (trong đó có  chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo…) được công khai bằng các hình thức sau đây:

a) Niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã;

b) Công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã;

c) Công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.

- Chính quyền cấp xã có thể áp dụng đồng thời nhiều hình thức công khai quy định nêu trên; thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Như vậy, bác T có thể biết được kết quả bình xét hộ nghèo của gia đình mình bằng nhiều hình thức khác nhau nêu trên.

3. Từ lâu chính quyền xã T đã có dự định xây cầu bắc qua con suối nhỏ đi qua địa phận của thôn. Năm nay, thời tiết dự báo mưa lũ nhiều, nên chính quyền xã đã quyết định hỗ trợ cho dân trong thôn 80% kinh phí xây dựng cầu, số còn lại dự định huy động dân đóng góp. Theo kế hoạch đã thống nhất với Đảng uỷ và chính quyền xã, ông K- Trưởng thôn quyết định triệu tập cuộc họp dân để phổ biến và bàn bạc mức đóng góp phân bổ theo đầu người của mỗi hộ. Vì theo ông, việc này cần phải công khai để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. Xin hỏi những nội dung gì nhân dân bàn và quyết định trực tiếp?

Trả lời:
Việc quyết định xây cầu và mức huy động đóng góp của dân trong thôn là công việc phải đưa ra dân bàn và quyết định trực tiếp, trên cơ sở có sự đồng tình của dân mới được tổ chức triển khai (theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn). Do đó, có thể thấy trong tình huống này, việc Trưởng thôn quyết định tổ chức họp dân như trên là đúng quy định pháp luật.

Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp bao gồm: nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp thông qua các hình thức nào ?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 11 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp bao gồm:

a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp.

 Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

5. Đề nghị cho biết những nội dung và hình thức nhân dân bàn, biểu quyết?

Trả lời:
Theo quy định của Điều 13 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trần, những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết bao gồm:

- Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố. 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Nhân dân bàn và biểu quyết những nội dung nêu trên bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố thì tổ chức lại cuộc họp.

Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (Điều 14 Pháp lệnh).

6. Ông A là cán bộ mới về hưu, rất nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương. Trong cuộc họp bầu Trưởng thôn, ông A được bầu làm Trưởng thôn với tỷ lệ nhất trí rất cao (98%). Xin hỏi kết quả bầu chọn của người dân có giá trị thi hành ngay hay phải được Ủy ban nhân dân xã công nhận? Việc công nhận kết quả này được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thi trấn về giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết:

Đối với nội dung bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố , nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi hành sau khi Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận.

Như vậy, kết quả bầu chọn ông A làm trưởng thôn của người dân có giá trị thi hành sau khi Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận.

Đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về việc công nhận những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết. Việc công nhận kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như sau:

- Người chủ trì cuộc họp thôn, tổ dân phố có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo ngay với Uỷ ban nhân dân cấp xã kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
7. Người dân tại hai thôn Ninh Hạ và Ninh Thượng hết sức bất bình với quyết định của Ủy ban nhân dân xã về việc sáp nhập hai thôn thành thôn Ninh Trung mà không hề cho nhân dân trong thôn biết trước. Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau không đồng tình với quyết định này. Nhiều người dân cho rằng, việc quyết định này phải được tham khảo ý kiến của người dân trước khi ra quyết định. Điều đó có đúng hay không?

Trả lời:
Đúng! Việc quyết định sát nhập hai thôn phải được lấy ý kiến người dân theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến bao gồm:

- Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã.

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã.

- Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư.

- Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã.

- Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

8. Nhân dân tham gia ý kiến dưới các hình thức nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các hình thức để nhân dân tham gia ý kiến bao gồm:

- Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố.

- Phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

- Thông qua hòm thư góp ý

9. Xã T được một tổ chức nước ngoài hỗ trợ một phần kinh phí để tu sửa lại nhà trẻ của xã. Nhân dịp này, Hội phụ nữ xã có sáng kiến huy động mỗi hộ gia đình trong xã 200.000 đồng để đóng góp thêm vào việc mua một số thiết bị cho nhà trẻ. Sáng kiến này được toàn thể dân trong xã nhất trí và cũng được chính quyền xã ủng hộ chỉ đạo tổ chức thực hiện theo phương án đó. Tại cuộc họp bàn về phương án sửa chữa nhà trẻ, nhiều ý kiến đề nghị phải có cách thức thích hợp để giám sát việc thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Xin hỏi liệu nhân dân trong xã có quyền giám sát đối với công trình tu sửa nhà trẻ này hay không? 

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn năm 2007 nhân dân có quyền giám sát toàn bộ các nội dung phải công khai để nhân dân biết; các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; các nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định và các nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Căn cứ quy định trên, nhân dân ở xã có quyền giám sát, kiếm tra đối với quá trình tổ chức thực hiện công trình, kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình do nhân dân đóng góp xây dựng và các chương trình, dự án do Nhà nước, các tổ chức và cá nhân dầu tư, tài trợ trực tiếp cho xã.  
Như vậy, nhân dân xã T có quyền giám sát đối với công trình tu sửa nhà trẻ.

10. Tôi được biết việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cũng là một trong các hình thức thực hiện việc giám sát của nhân dân. Điều đó có chính xác hay không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 24 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân bao gồm:

- Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trình tự, thủ tục hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ý kiến trên là hoàn toàn chính xác.

CHỦ ĐỀ 5
 AN TOÀN GIAO THÔNG (10 câu)

1. Thời gian gần đây, trên đường phố nơi tôi sinh sống, mỗi buổi sáng, người dân tụ tập trên hè phố rất đông để họp chợ, mua bán hàng. Thậm chí một số người còn đặt biển hiệu, bàn ghế trên hè phố gây cản trở cho người đi bộ. Khi được tổ trưởng tổ dân phố nhắc nhở thì những người dân đó phản hồi rằng: hè phố là nơi thích hợp để buôn bán; nếu như việc buôn bán không lấn xuống lòng đường, không ảnh hưởng đến xe cộ đi lại thì không phải là vi phạm pháp luật. Xin hỏi ý kiến này có chính xác không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 35, 36, Luật Giao thông đường bộ thì lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Một số hoạt động khác như hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội chỉ được tổ chức trên đường phố khi có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Mọi hành vi sử dụng hè phố trái phép sau đây đều bị pháp luật nghiêm cấm:

· Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ;

· Tụ tập đông người trái phép trên đường bộ; 

· Thả rông súc vật trên đường bộ;

· Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ;

· Đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ;

· Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông;

· Che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông;

· Sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy;

· Đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định; 

· Xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường.

· Hành vi khác gây cản trở giao thông.

Như vậy, ý kiến của người dân nói trên là không chính xác. Hè phố là một bộ phận của đường bộ, có ý nghĩa lớn đối với việc lưu thông và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Hành vi tụ tập đông người, họp chợ, mua bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính. 

2. Anh Nguyễn Văn Nam đi xe máy trên quốc lộ 5, đoạn đường đi qua thành phố Hải Dương. Mặc dù đã nhìn thấy biển báo hiệu “Bắt đầu khu vực đông dân cư” khi bắt đầu vào thành phố Hải Dương nhưng anh Nam nghĩ rằng mình đang lưu thông trên đường quốc lộ nên chỉ cần tuân thủ quy định về tốc độ trên đường quốc lộ thôi nên vẫn giữ nguyên tốc độ là 60km/h. Sau đó, do sơ suất nên anh Nam đã va chạm với anh Bắc. Hai bên xảy ra xô xát, anh Bắc cho rằng lý do xảy ra tai nạn là do anh Nam đã vượt quá tốc độ tối đa cho phép. Xin hỏi: trong trường hợp này anh Nam có vượt quá tốc độ tối đa cho phép hay không?

Trả lời: 

Luật giao thông đường bộ quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường.

Đường bộ trong khu vực đông dân cư là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã và những đoạn đường bộ từ vị trí đặt biển báo hiệu "Bắt đầu khu đông dân cư" đến vị trí đặt biển báo hiệu "Hết khu đông dân cư". 

Theo thông tư số 13/2009/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải thì trong khu vực đông dân cư, người tham gia giao thông bắt buộc phải tuân thủ quy định về tốc độ tối đa như sau:

· Đối với xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi; ô tô tải có trọng tải dưới 3.500kg thì tốc độ tối đa là 50 km/h.

· Đối với xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; ô tô tải có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; ô tô sơ mi rơ moóc; ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; ô tô chuyên dùng; xe mô tô; xe gắn máy thì tốc độ tối đa là 40km/h;

Đối với trường hợp của anh Nam, mặc dù đang lưu thông trên đường quốc lộ, nhưng khi đi qua khu vực đông dân, anh có trách nhiệm phải tuân thủ quy định về tốc độ tối đa trong khu đông dân cư. Như vậy, anh Nam chỉ được phép đi mô tô với tốc độ tối đa là 40km/h. Việc anh đi với tốc độ 60km/h đã vượt quá tốc độ tối đa cho phép.

3. Cuối tháng 6, khi đang lưu thông trên đường tôi gặp anh M đi xe máy, phía sau chở hàng hóa rất cồng kềnh. Chiều rộng của khối hàng hóa vượt quá bề rộng của giá đèo hàng là 0,5 m; chiều dài vượt quá đuôi xe 1 m. Do khối hàng hóa rất to và nặng, ảnh hưởng đến việc lái xe nên anh M đã va chạm vào xe máy của tôi. Cho rằng anh M đã vi phạm pháp luật nên tôi yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, anh ta đã giải thích rằng việc xếp hàng hóa đó là đúng theo kích thước mà pháp luật quy định.

Xin hỏi: theo quy định pháp luật thì kích thước của hàng hóa, hành lý được phép xếp trên xe là bao nhiêu? Hành vi xếp hàng hóa nói trên có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Việc xếp hàng hóa trên xe khi lưu thông có ảnh hưởng rất lớn đến việc điều khiển xe và an toàn của những người tham gia giao thông khác. Theo quy định Khoản 1 Điều 20 Luật Giao thông đường bộ thì hàng hóa xếp trên xe phải gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi dọc đường, không kéo lê hàng hóa trên mặt đường và không cản trở việc điều khiển xe. Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau xe thì ban ngày phải có cờ báo hiệu màu đỏ, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu.

Kích thước hàng hóa, hành lý được phép xếp trên xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại Điều 18 Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT như sau:

Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3 mét; vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5 mét; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt được xe chạy là 2,0 mét

Như vậy, kích thước hàng hóa mà anh M xếp trên xe vượt quá kích thước mà pháp luật quy định. Hành vi này là vi phạm pháp luật và bị xử phạt, cụ thể, theo quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP thì hành vi xếp hàng hóa trên xe mô tô, xe gắn máy vượt quá giới hạn quy định sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng.

4. Anh K điều khiển xe ô tô đang lưu thông trên đường quốc lộ. Quan sát phía trước an toàn và có đủ điều kiện vượt, anh K báo hiệu để xin vượt. Tuy nhiên xe ô tô phía trước không nhường đường. Nhận thấy rằng không có chướng ngại vật bên phải nên anh K đã đánh xe về phía bên phải làn đường và vượt lên. Hỏi trong tình huống này, anh K hay lái xe phía trước đã vi phạm quy định của Luật an toàn giao thông đường bộ?

Trả lời: 

Trong trường hợp này, cả anh K và lái xe phía trước đều đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ. 

* Đối với xe xin vượt:

Theo quy định tại Điều 14 Luật Giao thông đường bộ về nguyên tắc khi vượt xe, xe xin vượt phải vượt về bên trái làn đường, trừ các trường hợp sau:

· Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

· Khi xe điện đang chạy giữa đường;

· Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được

Như vậy, việc anh K vượt bên phải khi không có các trường hợp ngoại lệ trên đã vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Với vi phạm này, anh K sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng (quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP) và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày (quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 8 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP).

* Đối với xe ô tô phía trước

Đối với lái xe phía trước, trong quá trình tham gia giao thông, khi xe phía sau có tín hiệu xin vượt trước nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước có nghĩa vụ phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt (Khoản 3 Điều 14 Luật giao thông đường bộ). Như vậy, với việc không nhường đường mặc dù không có chướng ngại vật gây cản trở việc vượt xe, lái xe phía trước cũng đã vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Hành vi không nhường đường cho xe xin vượt trước khi có đủ điều kiện an toàn của lái xe phía trước sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng (quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ).
5. Trách nhiệm của công dân khi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Hành vi không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có thể bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
· Trách nhiệm của công dân khi xảy ra tai nạn giao thông

Theo quy định tại Điều 38 Luật Giao thông đường bộ, khi xảy ra tai nạn giao thông, cá nhân, cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm thực hiện các quy định sau:

* Đối với người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây: 

· Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

· Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;

· Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

* Đối với những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây: 

· Bảo vệ hiện trường;

· Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;

· Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;

· Bảo vệ tài sản của người bị nạn;

· Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

* Đối với người điều khiển phương tiện khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn: có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu. Các xe được quyền ưu tiên, xe chở người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này.

· Hành vi không cứu giúp người bị tai nạn giao thông tùy theo hậu quả sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như sau:

* Trách nhiệm  hành chính:

Theo quy định của Điểm đ Khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP  thì hành vi không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

* Trách nhiệm hình sự

Theo quy định của Điều 102 Bộ Luật Hình Sự thì người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ một năm đến năm năm:

· Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

· Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

6. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và tín hiệu đèn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Trong trường hợp hiệu lệnh của người điều khiển giao thông mâu thuẫn với tín hiệu đèn giao thông thì phải chấp hành như thế nào?

Trả lời:

· Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông:

Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật giao thông đường bộ, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông quy định như sau:

· Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở các hướng dừng lại;

· Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi;

· Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điểu khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.

· Tín hiệu đèn giao thông:

Tín hiệu đèn giao thông có ba màu, được quy định như sau:

- Tín hiệu xanh là được đi;

- Tín hiệu đỏ là cấm đi;

- Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

· Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Luật Giao thông đường bộ thì trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và tín hiệu đèn giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

7. Anh C thường xuyên lái xe máy có đội mũ bảo hiểm nhưng cài quai ra phía sau gáy. Một lần, anh bị cảnh sát giao thông phát hiện và yêu cầu anh nộp phạt về hành vi này. Tuy nhiên, anh C cho rằng việc đội mũ bảo hiểm của mình như thế là không vi phạm pháp luật, anh C không đồng ý với quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông. Xin hỏi hành vi cài quai mũ bảo hiểm ra phía sau gáy có phải là vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30, Luật Giao thông đường bộ thì người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. 

Như vậy, những người đội mũ bảo hiểm không cài quai hoặc cài quai phía sau gáy không đúng quy cách thể hiện ý thức không chấp hành pháp luật, cần phải bị xử phạt nghiêm minh.

Hành vi của anh C là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Theo  điểm i, điểm k, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP, thì những hành vi sau đây sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng:

- Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

- Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

8. Khi hai phương tiện giao thông đường thủy đi đối hướng nhau và có nguy cơ va chạm thì người điều khiển phương tiện phải tránh và nhường đường theo các nguyên tắc nào?

Trả lời:

Theo Điều 39, Luật Giao thông đường thủy nội địa, khi hai phương tiện giao thông đường thủy đi đối hướng nhau và có nguy cơ va chạm thì người điều khiển phương tiện phải tránh và nhường đường theo các nguyên tắc sau:

- Phương tiện đi ngược nước phải tránh và nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước. Trường hợp nước đứng, phương tiện nào phát tín hiệu xin đường trước thì phương tiện kia phải tránh và nhường đường; 

- Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ, phương tiện có động cơ công suất nhỏ hơn phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn hơn, phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai;

- Mọi phương tiện phải tránh bè và tránh phương tiện có tín hiệu mất chủ động, phương tiện bị nạn, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng. 

Khi tránh nhau, phương tiện được nhường đường phải chủ động phát tín hiệu điều động theo quy định và đi về phía luồng đã báo, phương tiện kia phải tránh và nhường đường. 

· Các tín hiệu điều động được quy định như sau: (Điều 46, Luật Giao thông đường thủy nội địa)

- Khi cần đổi hướng đi, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải phát âm hiệu điều động phương tiện mà mình đang điều khiển như sau:

+ Một tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải; 

+ Hai tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái;

+ Ba tiếng ngắn là tín hiệu chạy lùi.

- Ngoài những âm hiệu quy định, phương tiện có thể đồng thời phát đèn hiệu như sau:

+ Một chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải;

+ Hai chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái.
9. Khi một phương tiện giao thông đường thủy muốn vượt phương tiện giao thông đường thủy khác thì phải thực hiện theo các nguyên tắc nào?

Trả lời:

· Theo quy định tại Điều 42, Luật giao thông đường thủy nội địa thì phương tiện giao thông đường thủy không được vượt phương tiện khác trong các trường hợp sau đây:

- Nơi có báo hiệu cấm vượt;

- Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có vật chướng ngại;

- Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp hoặc có báo hiệu chiều rộng luồng hạn chế;

- Khi đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, âu tàu, khu vực điều tiết giao thông;

- Trường hợp khác không bảo đảm an toàn.

· Khi có đủ điều kiện để vượt, các phương tiện giao thông đường thủy thực hiện vượt theo các nguyên tắc sau đây:

- Phương tiện xin vượt phải phát âm hiệu một tiếng dài, lặp lại nhiều lần;

- Phương tiện bị vượt, khi nghe thấy âm hiệu xin vượt, nếu thấy an toàn phải giảm tốc độ và phát âm hiệu điều động sang trái hoặc sang phải theo quy định và đi về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện xin vượt đã vượt qua; nếu không thể cho vượt thì phát âm hiệu 5 tiếng ngắn;

- Phương tiện xin vượt, khi nghe thấy âm hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới được vượt; khi vượt phải phát âm hiệu báo phía vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt.

10.  Hiện nay, có nhiều bến thủy nội địa hoạt động không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng giấy phép đã hết hạn, từ đó dẫn đến cơ sở vật chất của các bến thủy nội địa không đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Những hoạt động này đã ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn giao thông đường thủy, gây khó khăn cho hoạt động quản lý. Xin hỏi: những hành vi vi phạm nói trên có thể bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Bến thuỷ nội địa là vị trí độc lập được gia cố để phương tiện neo đậu, xếp, dỡ hàng hoá, đón, trả hành khách. Bến thuỷ nội địa bao gồm bến công cộng và bến chuyên dùng.

Luật Giao thông đường thủy nội địa quy định: việc xây dựng bến thuỷ nội địa phải phù hợp với quy hoạch và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Tổ chức, cá nhân khi lập dự án xây dựng cảng, bến thuỷ nội địa phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thuỷ nội địa. Bến thuỷ nội địa chỉ được hoạt động khi bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Theo quy định tại Nghị định số 60/2011/NĐ-CP thì những hành vi khai thác bến thủy nội địa không đúng quy định pháp luật sẽ bị xử phạt như sau:

· Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Không có bảng nội quy đối với bến thủy nội địa phải có bảng nội quy theo quy định; bến khách không có bảng niêm yết giá vé theo quy định;

- Không bố trí, bố trí không đầy đủ hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn của một trong các thiết bị đệm chống va, cầu cho người lên xuống, cột bích hoặc phao cho phương tiện buộc dây, đèn chiếu sáng ban đêm, không có nhà chờ cho hành khách;

- Bố trí người điều khiển thiết bị xếp, dỡ không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

· Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Khai thác bến quá phạm vi vùng nước hoặc khai thác quá thời hạn cho phép; tự ý thay đổi kết cấu, kích thước của bến so với quy định trong giấy phép hoạt động;

- Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

- Sử dụng thiết bị xếp, dỡ hàng hóa không có đăng ký, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định;

- Để hành khách xuống phương tiện quá sức chở của phương tiện hoặc xếp hàng hóa xuống phương tiện quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện;

- Xếp, dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách khi phương tiện chưa được phép vào bến;

- Tiếp nhận phương tiện có mớn nước hoặc kích thước lớn hơn so với quy định trong giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

· Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đưa bến thủy nội địa vào hoạt động mà không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền.

CHỦ ĐỀ 6
 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM,
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (12 câu)

1. Xin hỏi, những hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Luật an toàn thực phẩm năm 2010, những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:
1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm.
2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm.

3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5. Sản xuất, kinh doanh:

a) Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; c) Thực phẩm bị biến chất;

d) Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép;

đ) Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm;

e) Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu;

g) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh;

h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố hợp quy;

i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.

6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm.

7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm.

8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm.

9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.

12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh.

13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố.

2. Trong quá trình vận chuyển các hộp cá đông lạnh từ kho ra cửa hàng, do sơ ý, anh K chủ cửa hàng làm rơi các hộp cá xuống đất. Hộp cá bị bật nắp, đồng thời bao bì bị rách và bung ra. Chị L vợ anh K cho rằng chỉ cần thay các vỏ hộp và bao bì khác là có thể tiếp tục bày bán ở cửa hàng. Song anh K không đồng ý với ý kiến của vợ, anh cho rằng số cá đã không bảo đảm vệ sinh do mất nắp, nên không thể đem bán. Hơn nữa, nếu làm như thế là vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Xin hỏi ý kiến của anh K đúng hay sai?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều 5 Luật an toàn thực phẩm, nghiêm cấm trong sản xuất kinh doanh những thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm. 

Như vậy, ý kiến của anh K không thể đem bán số cá hộp nêu trên là đúng. Trong sản xuất, kinh doanh không được sử dụng thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm là hoàn toàn chính xác.

3. Chị H nuôi một đàn lợn thịt ở sau nhà, sát với cái ao chung của xóm làng. Gần đây, bà con hàng xóm phàn nàn nhà chị để chất thải của lợn trôi xuống ao và khuyên chị nên xây dựng một khu xử lý chất thải riêng rẽ. Tuy nhiên, chị lờ đi lời phàn nàn của hàng xóm, cứ để mặc cho chất thải trôi xuống ao làng, vì cho rằng ao làng là chung, không ảnh hưởng đến một ai cả. Xin hỏi, việc làm của chị có vi phạm pháp luật hay không?
Trả lời:
Chị H đã vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống theo quy định của Điều 23 Luật an toàn thực phẩm. Theo đó, cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến an toàn thực phẩm;

c) Tuân thủ quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y trong giết mổ động vật; về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt;

d) Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải bảo đảm an toàn cho con người và môi trường;

e) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống.

4. Buôn bán trứng gà được một thời gian khá lâu, nhưng khi được khách hàng hỏi chị G nhập trứng từ đâu thì chị G lúng túng, không trả lời được. Vì chị cũng chỉ lấy mối hàng từ người đưa trứng và không quan tâm đến nguồn gốc của trứng lấy từ đâu. Chị cho rằng người bán hàng chỉ cần quan tâm chất lượng của sản phẩm ở cửa hàng mà không cần biết đến nguồn gốc. Xin hỏi chị G phải có trách nhiệm biết về nguồn gốc số trứng tại cửa hàng hay không?

Trả lời:
Theo Điểm e Khoản 1 Điều 23 Luật an toàn thực phẩm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống, một trong những trách nhiệm của cơ sở sản xuát kinh doanh thực phẩm tươi sống là phải duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống.

Do vậy, chị G phải có trách nhiệm biết rõ nguồn gốc và xuất xứ nguồn thu mua trứng gà của cửa hàng mình.

5. Dự định mở cửa hàng bán hoa quả tại nhà, anh T bàn với vợ sửa sang một phòng sạch sẽ, khử trùng để làm kho chứa hoa quả, nhưng vợ anh nói không cần thiết vì hoa quả để đâu cũng được và khi ăn khách hàng phải gọt vỏ. Ý kiến của ai là chính xác?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 24 Luật an toàn thực phẩm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm quy định của Luật an toàn thực phẩm;

b) Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh.

Như vấy, ý kiến của anh Hoàn về việc sửa sang một phòng để làm kho chứa hoa quả sạch sẽ, hợp vệ sinh là đúng.

6. Chị M ra cửa hàng mua một chiếc máy nấu sữa đậu nành. Lúc thanh toán, cửa hàng chỉ đưa phiếu tạm tính tiền nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Không những thế, nhân viên cửa hàng nói sản phẩm được bảo hành 6 tháng, nhưng khi chị hỏi phiếu bảo hành, nhân viên nói: “Không cần phiếu bảo hành, hư cứ mang đến đây, chỉ cần nhìn là biết của cửa hàng, cửa hàng sẽ sửa cho”. Chị không đồng ý mà yêu cầu phải được cung cấp hóa đơn, chứng từ và phiếu bảo hành thì mới mua hàng, vì đây là một trong các quyền của người tiêu dùng. Ý kiến của chị M có chính đáng hay không? Xin hỏi người tiêu dùng có những quyền lợi gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 8 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng có các quyền sau:

1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3. Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

5. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Như vậy, yêu cầu của chị M về hóa đơn, chứng từ và phiếu bảo hành đi kèm sản phẩm là hoàn toàn chính xác.

7. Ông Y cho rằng khách hàng là thượng đế, nên khi đi mua hàng hóa, người tiêu dùng chỉ có quyền, không có nghĩa vụ gì cả. Ý kiến của ông đúng hay sai?

Trả lời:
Ý kiến của ông Y là không chính xác, vì bên cạnh quyền, người tiêu dùng còn có những nghĩa vụ nhất định, được quy định tại Điều 9 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

1. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

8. Đề nghị cho biết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng như sau:
1. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ.

3. Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa.

4. Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa.

5. Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành.

6. Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

9. Xin hỏi trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch thuộc về ai?

Trả lời:
Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch được quy định tại Điều 20 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng hóa đơn hoặc chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người tiêu dùng.

2. Trường hợp giao dịch bằng phương tiện điện tử thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tạo điều kiện cho người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu giữ và in hóa đơn, chứng từ, tài liệu quy định nêu trên.

10. Cô D mới mua chiếc tủ lạnh được gần ba tháng, nhưng chức năng làm lạnh kém khiến cô không thể làm được nước đá để dùng. Đồng thời, chất lượng tủ lạnh còn có nhiều vấn đề trục trặc khác, không như giới thiệu ban đầu của công ty bán hàng. Cô D đã mang phiếu bảo hành đi yêu cầu, nhưng cả hai lần cô đều phải thuê người vận chuyển tủ đến tận công ty đã bán mới được bảo hành. Cô muốn hỏi việc vận chuyển hàng hóa bảo hành thuộc trách nhiệm của công ty đã bán cho cô hay trách nhiệm của khách hàng? 
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 về trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện:

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp;

2. Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới;

3. Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;

4. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi.

5. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

6. Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng;

7. Chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì công ty bán tủ lạnh cho cô D phải có trách nhiệm (hoặc chịu chi phí) vận chuyển hàng hóa đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành về nhà cô D.

11. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:
Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật được quy định tại Điều 22 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm:

1. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;

2. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây:

a) Mô tả hàng hóa phải thu hồi;

b) Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra;

c) Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa;

d) Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa;

đ)  Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu hồi hàng hóa;

3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi;

4. Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

12. Để làm phần thưởng về kết quả học tập tốt cho con gái, anh N đã mua bộ bàn ghế trẻ em cho con ngồi học. Không ngờ khi cháu ngồi thì phần chân (lắp ráp) bị tuột ốc khiến cháu ngã và bị chấn thương. Anh N đã khiếu nại đến cửa hàng bán bộ bàn ghế thì ở đây nói đó là lỗi của anh vì không kiểm tra khi nhận hàng. Anh liên hệ với công ty sản xuất, họ cũng làm ngơ. Xin hỏi pháp luật có quy định trách nhiệm của ai trong những trường hợp tương tự không?
Trả lời:
Theo Điều 23 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật (trừ trường hợp trình độ khoa học không thể phát hiện khuyết tật). 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa này bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa;

c) Tổ chức, cá nhân gắn tên thương mại lên hàng hóa hoặc sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại cho phép nhận biết đó là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa có khuyết tật cho người tiêu dùng trong trường hợp không xác định được tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định nêu trên.

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 

Như vậy, anh N có thể yêu cầu cơ quan sản xuất hoặc cửa hàng bán hàng hóa đó bồi thường, nếu họ không chịu thì có thể nhờ Tòa án giải quyết.

CHỦ ĐỀ 7 
THI HÀNH ÁN (10 câu)

1. Thành bị Tòa án nhân dân quận kết án 12 tháng tù vì tội vô ý gây thương tích cho người khác nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 02 năm. Thành muốn biết trong thời gian chấp hành án, Thành phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

Trả lời:  

Thi hành án treo là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án hình sự giám sát, giáo dục người bị phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách.

Trong thời gian chấp hành án, người được hưởng án treo phải thực hiện các nghĩa vụ sau (Điều 64 Luật thi hành án hình sự): 

- Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

- Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

- Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. 

- Ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó. 

2. Cùng ở khu dân cư với Thành cũng có một người phạm tội và được hưởng án treo. Vừa rồi, Thành thấy anh ta phải kiểm điểm tại cuộc họp Tổ dân phố. Thành băn khoăn không biết tại sao người được hưởng án treo phải kiểm điểm? Đây có phải là thủ tục bắt buộc khi thực hiện thi hành án treo không?

Trả lời:
Trước hết phải khẳng định rằng việc kiểm điểm người được hưởng án treo không phải là thủ tục bắt buộc khi thi hành án treo. Việc này chỉ được tiến hành khi người được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách mà vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo và đã bị nhắc nhở từ hai lần trở lên mà tiếp tục vi phạm nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 67 Luật thi hành án hình sự quy định việc kiểm điểm người được hưởng án treo được thực hiện như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục phối hợp với cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người được hưởng án treo cư trú, làm việc để kiểm điểm người đó. Trường hợp người được hưởng án treo đang làm việc tại đơn vị quân đội thì việc kiểm điểm được thực hiện tại đơn vị quân đội nơi người đó làm việc. Việc kiểm điểm phải được lập thành biên bản, lưu hồ sơ thi hành án treo và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

3. Khi bị kết án, Thành đang là lao động tự do, không làm việc tại một nơi cố định nào nên Tòa án giao Thành cho chính quyền địa phương nơi Thành đang sinh sống để giám sát và giáo dục. Gia đình Thành muốn biết Ủy ban nhân dân được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có những trách nhiệm cụ thể nào?

Trả lời: 

 Việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo nhằm tạo điều kiện cho người phải thi hành án làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của họ ngay trong môi trường xã hội bình thường dưới sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó làm việc, công tác, học tập, cư trú. Khi bị kết án, nếu người được hưởng án treo đang làm việc ở cơ quan, tổ chức thì Tòa án giao họ cho cơ quan, tổ chức đó giám sát, giáo dục; nếu họ không làm việc ở cơ quan, tổ chức nào thì Tòa án giao cho chính quyền địa phương nơi người hưởng án treo thường trú để giám sát, giáo dục.

Điều 63 Luật thi hành án hình sự quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo như sau: 

- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;

- Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;

- Yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Biểu dương người được hưởng án treo có nhiều tiến bộ hoặc lập công;

- Giải quyết cho người được hưởng án treo được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật thi hành án hình sự và pháp luật về cư trú;

- Phối hợp với gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo làm việc, học tập trong việc giám sát, giáo dục người đó;

- Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi cơ quan có thẩm quyền;

- Nhận xét bằng văn bản và lưu vào sổ theo dõi về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo khi người đó chuyển đi nơi khác;

- Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được hưởng án treo theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án treo theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

4. Sợ con ở nhà không làm gì rồi buồn chán sinh hư, bố mẹ Thành thúc giục Thành đi tìm việc nhưng Thành nghĩ mình là người đang thi hành án, dù là án treo thì cũng khó mà tìm được việc làm. Vậy pháp luật có quy định về việc lao động, học tập của người hưởng án treo không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 65 Luật thi hành án hình sự thì người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức thì được bố trí công việc bảo đảm yêu cầu giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà mình đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật. Người được hưởng án treo không thuộc một trong các đối tượng trên được Uỷ ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện để tìm việc làm trong thời gian thử thách. Người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó. Người được hưởng án treo thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào quy định trên thì Thành có thể đề nghị Ủy ban nhân dân phường được giao giám sát, giáo dục Thành giúp đỡ, tạo điều kiện để tìm việc làm.  

5. Cha mẹ của Thành rất muốn biết pháp luật quy định về trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo như thế nào để thực hiện cho tốt?

Trả lời:

Không chỉ cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền có trách nhiệm giám sát, giáo dục người được hưởng án treo mà gia đình của họ cũng phải có trách nhiệm trong việc giám sát, giáo dục con em mình. Về vấn đề này, Điều 70 Luật thi hành án hình sự đã quy định cụ thể như sau:

Gia đình người được hưởng án treo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và người được phân công trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; thông báo kết quả chấp hành án của người được hưởng án treo với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu.

Trong trường hợp người được hưởng án treo là người chưa thành niên thì gia đình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác do người được hưởng án treo là người chưa thành niên gây ra theo bản án, quyết định của Tòa án. 

Gia đình người được hưởng án treo phải có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người được hưởng án treo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục. 

6. Long phạm tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Do Long có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lại có công ăn việc làm ổn định, nơi cư trú rõ ràng nên Tòa án cho Long được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Vậy thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ như thế nào?

Trả lời:

Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án hình sự (Điều 73) giám sát, giáo dục người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn và khấu trừ thu nhập sung quỹ nhà nước theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (nếu người chấp hành án là quân nhân) có nhiệm vụ triệu tập người chấp hành án đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn định thời gian người chấp hành án có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục và cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án. 

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày triệu tập người chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải giao hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục. 

- Trước khi hết thời hạn chấp hành án 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ ngay khi hết thời hạn chấp hành án. Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án cải tạo không giam giữ có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Trả lời:

Khi Toà án đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát, giáo dục người chấp hành án thì Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm hiệu quả thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cụ thể là:  

- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người chấp hành án;

- Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án;

- Yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Biểu dương người chấp hành án có nhiều tiến bộ hoặc lập công;

- Giải quyết cho người chấp hành án được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật thi hành án hình sự và pháp luật về cư trú;

- Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện khấu trừ một phần thu nhập của người chấp hành án theo quyết định của Toà án để sung quỹ nhà nước;

- Phối hợp với gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án làm việc, học tập trong việc giám sát, giáo dục người đó;

- Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc giảm thời hạn chấp hành án, miễn chấp hành án gửi cơ quan có thẩm quyền;

- Nhận xét bằng văn bản và lưu vào sổ theo dõi về quá trình chấp hành án của người chấp hành án khi người đó chuyển đi nơi khác;

- Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

8. Do mải mê công việc nên đã quá thời hạn quy định mà Long vẫn chưa nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án của mình cho đồng chí công an trực tiếp giám sát, giáo dục Long. Long đã bị nhắc nhở cần phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của người chấp hành án.

Vậy Luật thi hành án hình sự quy định nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo không giam giữ như thế nào?

Trả lời:

Về vấn đề này, Điều 75 Luật thi hành án hình sự quy định người chấp hành án cải tạo không giam giữ có những nghĩa vụ sau:   

- Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ theo bản án của Tòa án.

- Phải có mặt theo yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi được giao giám sát, giáo dục.

- Trường hợp người chấp hành án đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. 

- Ba tháng một lần phải nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho người trực tiếp giám sát, giáo dục về việc chấp hành pháp luật; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó. 

9. Đồng chí công an được giao trực tiếp giám sát, giáo dục Long đã nhắc nhở Long về việc phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án, nếu tiếp tục vi phạm thì có thể sẽ bị kiểm điểm. Vậy trong trường hợp nào thì người chấp hành án phải kiểm điểm?

Trả lời: 

Trong trường hợp người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và đã bị nhắc nhở từ hai lần trở lên nhưng vẫn còn tiếp tục vi phạm thì khi đó Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục sẽ phối hợp với cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người chấp hành án cư trú để kiểm điểm người đó; trường hợp người chấp hành án đang làm việc tại đơn vị quân đội thì việc kiểm điểm được thực hiện tại đơn vị quân đội nơi người đó làm việc. 

Việc kiểm điểm được lập thành biên bản, lưu hồ sơ thi hành án và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. 

10. Thấy con mình bị nhắc nhở, bố mẹ Long rất lo lắng nên thường xuyên động viên Long chấp hành án tốt. Tuy nhiên, bố mẹ Long chưa rõ trách nhiệm của gia đình người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 81 Luật thi hành án hình sự quy định gia đình người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và người được phân công giám sát, giáo dục người chấp hành án để giám sát, giáo dục người đó; thông báo kết quả chấp hành án của người chấp hành án với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu và phải có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người chấp hành án theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

Nếu người chấp hành án là người chưa thành niên thì gia đình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác do người chấp hành án là người chưa thành niên gây ra theo bản án, quyết định của Tòa án. 

Pháp luật quy định như vậy là nhằm gắn trách nhiệm của gia đình người chấp hành án với trách nhiệm của xã hội trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án, làm cho hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng và thi hành có hiệu quả hơn. 

CHỦ ĐỀ  8
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  (10 câu)

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ nguyên tắc nào?
Trả lời:
Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, việc xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ nguyên tắc sau: 

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2. Tú 15 tuổi học lớp 9, đi xe đạp vào đường cấm đi ngược chiều và bị cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính. Xin hỏi việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tú có đúng không?  Pháp luật quy định thế nào về độ tuổi của đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật,các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Tú đã 15 tuổi và có hành vi đi vào đường cấm đi ngược chiều, vì thế việc cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính đối với Tú là đúng quy định của pháp luật.

3. N là thanh niên hư hỏng thường xuyên trộm cắp ở địa phương. Mới đây N đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã. Xin hỏi giáo dục tại xã có phải là biện pháp xử lý hành chính không? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn?

Trả lời:

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng.

Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm:

· Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

· Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

· Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng.

4.  Có những biện pháp xử lý hành chính nào? 

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm.

 Các biện pháp xử lý hành chính bao gồm: 

· Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

· Đưa vào trường giáo dưỡng; 

· Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 

· Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
5. Bố mẹ mất sớm, thiếu người chăm sóc, dạy dỗ, Ba 15 tuổi đã thường xuyên chơi bời, cờ bạc, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng. Trước đó Ba đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã nhưng vẫn không tiến bộ. Mới đây, Ba đã bị Công an xã bắt khi đang tham gia đánh bạc. Xin cho biết Ba có thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng không? 


Trả lời: 

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng gồm: 

· Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự.

· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng.

Ba thuộc đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

6. H – con trai bà S, 16 tuổi nhưng đã nghiện ma túy. Rất nhiều lần bà S nhốt H trong nhà, xích chân tay để cai nghiện nhưng chỉ được vài hôm H lại trốn đi tiêm chích ma túy. Hàng xóm nhiều lần đề nghị bà S cho H vào cơ sở cai nghiệm ma túy nhưng bà S thương con, sợ con khổ nên không đưa H đi cai nghiện. Xin hỏi H có thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không? Những người nào thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? 

Trả lời: 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.

H mới 16 tuổi nên không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, gia đình H nên khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình cư trú về tình trạng nghiện của H, để tìm biện pháp cai nghiện thích hợp như cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng hoặc đưa H đến cơ sở cai nghiện tự nguyện.
7. An đi xe vào đường cấm và bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đồng chí  cảnh sát giao thông không lập biên bản về hành vi vi phạm của An mà chỉ đưa Quyết định xử phạt và yêu cầu An nộp tiền phạt tại chỗ. Xin hỏi cách xử lý của đồng chí cảnh sát giao thông có đúng quy định của pháp luật không? Trường hợp nào thì xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản?

Trả lời: 

Cách xử lý của đồng chí cảnh sát giao thông đối với hành vi vi phạm của An phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì việc  xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân bị xử phạt 01 bản. 

Người vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

8. Công ty TNHH X sử dụng chất phụ gia trong danh mục các chất bị cấm trong sản xuất  thực phẩm và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bị công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt. Lãnh đạo công ty TNHH X cho rằng việc công bố công khai như vậy sẽ làm ảnh hưởng hoạt động của công ty và có ý định kiện cơ quan có thẩm quyền về việc công bố công khai đó. Hỏi pháp luật quy định thế nào về việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính?

Trả lời: 

Việc sử dụng chất phụ gia trong danh mục các chất bị cấm sản xuất  thực phẩm là hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng đối với người sử dụng những thực phẩm đó. Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.

Việc cơ quan quản lý xử phạt và công bố công khai Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH X là đúng với quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, những trường hợp vi phạm hành chính về : an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.

Nội dung công bố công khai bao gồm cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Việc công bố công khai được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính.

9. Trong trường hợp nào thì thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Trả lời: 

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt.

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

10. Xin cho biết nguyên tắc xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật ?

Trả lời: 

Ngoài những nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định chung, việc xử lý đối với người chưa thành niên còn được áp dụng các nguyên tắc sau đây:

- Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong quá trình xem xét xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng chỉ được áp dụng khi xét thấy không có biện pháp xử lý khác phù hợp hơn;

- Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính còn căn cứ vào khả năng nhận thức của người chưa thành niên về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm, nguyên nhân và hoàn cảnh vi phạm để quyết định việc xử phạt hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính phù hợp;

- Việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.

Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên; trường hợp không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay;

- Trong quá trình xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, bí mật riêng tư của người chưa thành niên phải được tôn trọng và bảo vệ.
� Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012. 


� Được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


� Được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ


� Luật Nghĩa vụ quân sự được ban hành năm 1981, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1990, 1994 và 2005
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